
Phòng Quan hệ Đối ngoại:

(Thông tin các chương trình liên kết với nước ngoài tính từ tháng 01/2025 đến 12/5/2026)

Tên cơ sở giáo 
dục đại học 

Quốc gia
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độ đào 

tạo

Ngành 
đào tạo 

của 
CTLK

Mô hình LKĐT Số ký hiệu QĐ

Ngày 
tháng năm 
ban hành 

QĐ

Số ký hiệu 
QĐ

Ngày 
tháng 

năm ban 
hành QĐ

Thời hạn 
hết hiệu lực 

của QĐ

1
Andrews 

University

United 
States of 
America

Thạc sĩ
Quản trị 

kinh 
doanh

15-18 tháng tại 
VN

1224/QĐ-ĐHQG 1/10/2015
457/QĐ-
ĐHQG

29/4/2021 25/12/2025 120

Chương trình 
bàn giao từ IEI. 
Đang mapping 

để thực hiện thủ 
tục tiếp tục 

chương trình giai 
đoạn mới.

https://bulletin.andre
ws.edu/content.php?c
atoid=4&navoid=253

#Accreditations

2
Andrews 

University

United 
States of 
America

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

4+0 1261/QĐ-ĐHQG 5/9/2023 - - - 50

Đã mở mới cho 
giai đoạn từ năm 

2023 đến năm 
2028

Hội đồng kiểm định 
quốc tế các trường 

đại học đào tạo 
ngành Kinh doanh 

(IACBE)
https://bulletin.andre
ws.edu/content.php?c
atoid=4&navoid=253
#School_of_Business

_Administration

3
Auckland 

University of 
Technology

New 
Zealand

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

1+2
1.5+1.5

1132/QĐ-ĐHQG-
QHĐN

8/10/2010
912/QĐ-
ĐHQG

######## 03/08/2027 30

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

AACSB 
https://www.aut.ac.n

z/study/study-
options/business/accr

editations-and-
affiliations

Đại học Công nghệ Auckland (AUT) là trường đại 
học của New Zealand, được thành lập năm 2000 từ 
tiền thân là Viện Công nghệ Auckland (Auckland 
Institute of Technology). AUT là trường đại học trẻ 
tuổi hàng đầu Châu Đại Dương, xếp hạng 40 trong 
số các trường đại học dưới 50 tuổi hàng đầu thế 
giới (THE Ranking 2021). Thành phố Auckland 
của New Zealand cũng được tổ chức QS xếp hạng 
ở vị trí 31 trong danh sách các thành phố tốt nhất 
dành cho sinh viên (QS Best Student Cities 
Ranking 2022) nhờ đạt kết quả cao ở hạng mục 
chất lượng sống và có một cộng đồng sinh viên 
đông đảo.
Trường Kinh doanh tại AUT đã đạt kiểm định chất 
lượng của tổ chức AACSB (Hiệp hội các trường 
kinh doanh hàng đầu thế giới), qua đó trở thành 
một trong số 5% các trường kinh doanh hàng đầu 
thế giới.

QS World 
University 
Rankings 
2025: hạng 
412 ;
Times Higher 
Education 
World 
University 
Rankings: 401-
500 band.

Đại học Công nghệ 
Auckland được 
phép thành lập, mở 
ngành đào tạo và 
cấp bằng theo Sắc 
lệnh của New 
Zealand ngày 
07/10/1999

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

4
Deakin 

University
Australia Đại học

Công 
nghệ 

thông tin

2+2
3+1 483/QĐ-ĐHQG 5/6/2020

Số 449/QĐ-
ĐHQG 

28/4/2025 31/5/2029 50
Đã được gia hạn 

cho giai đoạn 
2025-2029

Hiệp hội Công nghệ 
Thông tin Úc (ACS)

 
https://www.acs.org.a

u/cpd-
education/accredited-

courses.html

Công khai thông tin và các điều kiện đảm bảo 
chất lượng

Xếp hạng 
(2025)

ĐH Andrews nằm trong top 20% trường có chất 
lượng học thuật tốt nhất Hoa Kỳ, top 30% các 
trường đại học có đội ngũ giáo sư giảng dạy tốt 
nhất, theo Niche 2022 Best Colleges ranking. Bên 
cạnh đó, ĐH Andrews đứng hạng 02 về tiêu chí đa 
dạng quốc tịch, xếp thứ 07 về số lượng sinh viên 
quốc tế, theo bảng xếp hạng các trường Đại học 
Hoa Kỳ năm 2022 của U.S News và top 15% trong 
danh mục “Best for the Money” của College 
Factual. Ngành Quản trị Kinh doanh của trường 
được kiểm định và chứng nhận bởi Hội đồng kiểm 
định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh 
doanh (IACBE)

Hạng 273 tại 
Hoa Kỳ, hạng 
1640 Thế giới  

Đại học Deakin được thành lập năm 1974, là một 
trong 20 Đại học hàng đầu nước Úc. Trường có cơ 
sở đào tạo tại Melbourne, Geelong và Warrnamboo 
cùng với hơn 40.000 sinh viên, trong đó số lượng 
sinh viên quốc tế chiếm đến 26%. Deakin là đại 

học được xếp hạng nhất tại bang Victoria về mức 
độ hài lòng của sinh viên trong 11 năm liền từ 2010 

đến 2020 (theo Australian Graduate Survey 
2010–2015, Graduate Outcomes Survey 

QS World 
University 
Rankings: 

Trường đối tác

STT

CÔNG KHAI THÔNG TIN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯ  ỢNG CỦA TRƯ  ỜNG ĐỐI TÁC[1]

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Quyết định phê duyệt lần đầu QĐ gia hạn lần gần nhất
Ngành liên kết

Quyết định phê duyệt thực hiện LKĐT
Quy mô tuyển sinh 

được duyệt tại 
Quyết định cấp 

phép/gia hạn/ điều 
chỉnh

Tình trạng hoạt 
động

Thông tin chuẩn 
kiểm định

Tính pháp lý của 
văn bằng tại nước 

cấp bằng và tại 
Việt Nam

Ghi chú

Đại học Andrews 
University được 
phép thành lập, mở 
ngành đào tạo và 
cấp bằng theo bộ 
luật theo Council 
for Higher 
Education 
Accreditation 
(CHEA-CIQG)



5
Deakin 

University
Australia Đại học

Kỹ thuật 
xây 

dựng
2+2

Số 1651/QĐ-
ĐHQG ngày 
27/11/2023

Số 730/QĐ-ĐHQG 
ngày 27/6/2024 

(sửa đổi QĐ 1651)

27/11/2023 - - 15/8/2027 20

Đã mở mới cho 
giai đoạn từ năm 

2023 đến năm 
2027

Engineers Australia 
(EA)

https://accreditation.o
rg/find-accredited-

programs/university-
search?search_api_fu
lltext_2=deakin%20u
niversity&program_s
earch%5B0%5D=cou
ntry%3A36&progra
m_search%5B1%5D
=university_program
s%3A11&program_s
earch%5B2%5D=uni
versity_programs%3

A116 

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

6
University of 

Houston

United 
States of 
America

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

2+2
386/QĐ-ĐHQG-

QHĐN
13/5/2011

1873/QĐ-
ĐHQG

31/12/202
0

11/9/2025 150
Đang thực hiện 
thủ tục gia hạn 

AACSB 
https://www.aacsb.ed
u/accredited/u/univer

sity-of-houston 

Đại học Houston là trường đại học nghiên cứu 
công lập hàng đầu tại Houston thuộc tiểu bang 
Texas, Hoa Kỳ, thuộc hệ thống Đại học Houston từ 
năm 1977 (tiền thân là Houston Junior College 
được thành lập năm 1927).
ĐH Houston là một trong ba trường đại học công 
lập ở bang Texas được Quỹ Camegie xếp loại là 
một trường nghiên cứu Tier One (xếp hạng nhất). 
Quỹ Camegie xếp ĐH Houston vào loại R1 – nhóm 
trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ.
Chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh của 
ĐH Houston xếp hạng 1 ở Mỹ trong 2 năm liên tiếp 
(The Princeton Review, 2022), hạng 15 trong số 
các trường công lập đào tạo ngành Kinh doanh ở 
Mỹ (Poets&Quants, 2022) và nằm trong top 400 
thế giới (QS Rankings, 2022).
Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh 
của Đại học Houston được kiểm định chất lượng 
bởi tổ chức uy tín thế giới AACSB nhiều năm liền. 
Đây là chuẩn đánh giá cao nhất của một trường đào 
tạo kinh doanh, thể hiện cam kết về chất lượng toàn 
diện và sự phát triển không ngừng của trường.

QS World 
University 
Rankings: 651-
660

U.S. News & 
World Report 
(National 
Universities): 
#144 Đại học Houston 

được phép thành 
lập, mở ngành đào 
tạo và cấp bằng theo 
Đạo Luật số 62, 
năm 1971 của Bang 
Texas về Giáo dục 
Đại học (Ngày 
01/9/1971)

7
Lakehead 
University

Canada Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

2+2 1759/QĐ-ĐHQG 29/12/2022 - - 15/8/2027 25

Đã mở mới cho 
giai đoạn từ năm 

2022 đến năm 
2027.

AACSB
https://www.aacsb.ed
u/accredited/l/lakehea

d-university 

ĐH Lakehead nằm trong top 1.000 các trường đại 
học tốt nhất thế giới và top 100 Impact rankings 
(Times Higher education, 2022). Tại Canada, ĐH 
Lakehead nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất 
(Maclean’s Magazine, 2022) và xếp hạng 32 trong 
top Global Universities (US News, 2022) với tỷ lệ 
sinh viên có việc làm trong vòng 02 năm sau khi tốt 
nghiệp là 97.7%. Riêng ngành Quản trị Kinh doanh 
của ĐH Lakehead đã được tổ chức hàng đầu thế 
giới AACSB kiểm định chất lượng.

THE World 
University 
Rankings: 
1001-1200

Đại học Lakehead 
University được 
phép thành lập, mở 
ngành đào tạo và 
cấp bằng theo bộ 
luật An act 
respecting lakehead 
university
Statutes of Ontario, 
1965

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

8
Macquarie 
University

Australia Đại học
Tài 

chính
2+1

Quyết định số 
660/QĐ-ĐHQG

18/6/2024 - - 03/08/2029 60 Mở mới từ 2024 
https://www.teqsa.go
v.au/provider/macqua
rie-university

9
Macquarie 
University

Australia Đại học Kế toán 2+1
Quyết định số 

758/QĐ-ĐHQG
1/7/2024 - - 20/11/2027 40 Mở mới từ 2024 

https://www.accaglob
al.com/content/dam/
ACCA_Global/Stude
nts/ISFbrochures/AC

CA%20-
%20Macquarie%20U

niversity.pdf
https://www.mq.edu.

10
Macquarie 
University

Australia Đại học

Công 
nghệ 
Thông 
tin 

2+1
Quyết định số 

873/QĐ-ĐHQG
23/7/2024 - - 20/11/2027 60 Mở mới từ 2024

https://www.acs.org.a
u/cpd-

education/accredited-
courses.html

2010–2015, Graduate Outcomes Survey 
2016–2020, Quality Indicators for Learning and 
Teaching - QILT). Sinh viên đánh giá cao ĐH 

Deakin về trải nghiệm học tập, phát triển kỹ năng, 
chất lượng giảng dạy, tài liệu học tập và hỗ trợ sinh 

viên. Một số lĩnh vực đào tạo: Truyền thông, 
Thương mại, Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ 
Thông tin, Kiến trúc, Giáo dục, Y Khoa, Điều 

dưỡng.
Lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin tại ĐH 

Deakin đã đạt kiểm định chất lượng bởi tổ chức 
Australian Computer Society (ACS) – tổ chức lớn 

nhất, uy tín tại Úc trong lĩnh vực Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông. Chương trình đào tạo lĩnh vực 
này được ĐH Deakin và mạng lưới đối tác doanh 

nghiệp của trường cùng thiết kế và rà soát chặt chẽ, 
nhằm đảm bảo nội dung đào tạo bám sát các nhu 

cầu thực tiễn thay đổi không ngừng.

Rankings: 
#197 (Top 
1%);

U.S. News & 
World Report 
Best Global 
Universities: 
#177;

Times Higher 
Education: 201-
250 band

QS World 
University 
Rankings: 
#133;

The Times 
Higher 
Education 
(THE) World 
University 
Rankings: # 
178 

ĐH Macquarie là trường đại học công lập, thành 
lập năm 1964 tại Sydney, Úc. ĐH

Macquarie hiện có hơn 44.000 sinh viên đang theo 
học 5 khoa: Khoa học Xã hội, Kinh doanh,
Khoa học Con người, Y và Kỹ thuật. ĐH 

Macquarie xếp hạng 130 Thế giới năm 2024 (QS
4

Rankings), xếp hạng 130 Thế giới về khả năng đào 
tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

(QS Graduate Employability Rankings) và có 
20/22 ngành có hoạt động nghiên cứu được xếp

loại từ đạt đến vượt tiêu chuẩn Thế giới năm 2018 
(ERA). Riêng ngành Tài chính của ĐH

Macquarie đã được kiểm định và công nhận bởi tổ 
chức CFA1

Đại học Deakin 
được phép thành 

lập, mở ngành đào 
tạo và cấp bằng theo 

Đạo Luật số 8607 
năm 1974 của bang 

Victoria

Bằng cấp do ĐH 
Macquarie cấp được 
công nhận trên toàn 
Thế giới. 
'-Chương trình giáo 
dục được kiểm định 
bởi tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo 
dục

cfainstitute.org/en/a
bout/universities/uni
versity-
affiliation#sort=%4
0titlewithfallback%
20ascending&f:Cou



11
Macquarie 
University

Australia Đại học
Quản trị 
Kinh 
doanh

2+1, 2+1.5
Quyết định số 

1466/QĐ-ĐHQG
11/10/2024 - - 20/11/2027 50 Mở mới từ 2024

https://www.aacsb.ed
u/accredited/m/macq

uarie-university

12
The University 
of New South 

Wales
Australia Đại học

Quản trị 
kinh 

doanh
2+2

763/QĐ-ĐHQG-
QHĐN

19/7/2010
449/QĐ-
ĐHQG

######## 31/12/2025 30

Sẽ ngừng tuyển 
sinh và thực hiện 
thủ tục chấm dứt 
theo yêu cầu từ 
phía đối tác sau 
khi Quyết định 
vận hành hết 

hạn.

AACSB và EQUIS 
https://www.unsw.ed
u.au/business/about-

us/accreditation 

Đại học New South Wales được thành lập năm 
1958 (tiền thân là Đại học Công nghệ New South 
Wales thành lập năm 1949), là một trong những 
trường đại học hàng đầu trong nghiên cứu và giảng 
dạy ở Úc. ĐH New South Wales là thành viên sáng 
lập của Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu hàng 
đầu tại Úc (Group of Eight) và cũng là một trong ba 
trường duy nhất của Úc thuộc Hiệp hội các trường 
đại học danh tiếng nhất Universitas 21, một hiệp 
hội bao gồm những trường đại học nghiên cứu 
hàng đầu trên thế giới. Chương trình Quản trị Kinh 
doanh của ĐH New South Wales xếp hạng 40 Thế 
giới, riêng chuyên ngành Kế toán và Tài chính xếp 
hạng 20 Thế giới (QS Rankings, 2021).
ĐH New South Wales là thành viên của TEQSA, 
Cơ Quan Quản Lý Chất lượng và Tiêu Chuẩn Giáo 
Dục Đại Học của Úc, và phải tuân thủ các quy định 
của TEQSA Act 2011 trong việc xây dựng và vận 
hành chương trình đào tạo. Ngoài ra, Chương trình 
đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH New 
South Wales được kiểm định chất lượng bởi tổ 
chức uy tín thế giới AACSB nhiều năm liền. Đây là 
chuẩn đánh giá cao nhất của một trường đào tạo 
kinh doanh, thể hiện cam kết về chất lượng toàn 
diện và sự phát triển không ngừng của trường.

QS World 
University 
Rankings: #20;

Đại học New South 
Wales được phép 
thành lập, mở ngành 
đào tạo và cấp bằng 
theo Đạo Luật số 24 
năm 1958 của bang 
New South Wales

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

13
University of 

Sydney
Australia Đại học

Quản trị 
kinh 

doanh
2+2 646/QĐ-ĐHQG 24/4/2023 - - 19/10/2027 50

Đã mở mới cho 
giai đoạn từ năm 

2023 đến năm 
2027

https://www.sydney.e
du.au/business/about/

accreditation.html

ĐH Sydney xếp hạng 41 toàn Thế giới và xếp hạng 
03 tại Úc (QS Rankings 2022). ĐH Sydney còn là 
một thành viên của Group of Eight – liên minh các 
trường đại học đứng đầu nước Úc. Ngoài ra, ĐH 
Sydney xếp hạng 01 tại Úc và hạng 04 thế giới về 
đầu ra việc làm và giá trị tấm bằng đối với nhà 
tuyển dụng (QS Graduate employability 2022).
Ngành Quản trị Kinh doanh của ĐH Sydney thuộc 
top 50 toàn thế giới và đã được kiểm định chất 
lượng bởi ba tổ chức hàng đầu: AACSB, EQUIS 
và AMBA, giúp Khoa Kinh doanh của ĐH Sydney 
nhận danh hiệu “Triple Crown” – chứng nhận cao 
nhất cho một Khoa Kinh doanh do 03 tổ chức đánh 
giá lớn nhất giới kinh doanh trao tặng.

QS World 
University 
Rankings: #18

Đại học University 
of Sydney được 
phép thành lập, mở 
ngành đào tạo và 
cấp bằng theo bộ 
luật NSW 
legislation – 
University of 
Sydney Act 1989 
No 124

14
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

2+2 174/ĐHQG-QHQT 16/2/2005
375/QĐ-
ĐHQG

######## 28/02/2027 150

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

https://www.uwe.ac.u
k/about/values-vision-
strategy/partnerships/

school-
partnerships/bristol-

business-school

15
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học

Kỹ thuật 
Điện tử 

Viễn 
thông 

2+2 174/ĐHQG-QHQT 16/2/2005
632/QĐ-
ĐHQG

######## 28/02/2027 10

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

https://www.engc.org
.uk/education-
skills/course-
search/recognised-
course-
search/?page=212&q
=solent+university&s
=all&courseId=2210

UWE là đại học công lập tại Anh Quốc, được 
thành lập vào năm 1970 dưới tên gọi là trường 
Bách khoa Bristol (Bristol Polytechnic), và chính 
thức được công nhận là trường đại học vào năm 
1992. Năm 2018, UWE đạt chứng nhận Vàng, mức 
đánh giá cao nhất, từ Teaching Excellence 
Framework (TEF), một khung tiêu chuẩn do Chính 
phủ Anh xây dựng nhằm đánh giá chất lượng giảng 
dạy của các trường Đại học tại đây. 
UWE đảm bảo chất lượng tất cả các chương trình 
học theo tiêu chuẩn giáo dục của Vương Quốc 
Anh. Các chương trình được giảng dạy tại UWE 
được thông qua bởi Hội đồng Chấp thuận Chương 
trình giảng dạy (UWE Curriculum Approval Panel 
– CAP), tuân thủ theo Thủ tục và Quy định Học 
thuật của UWE. Bên cạnh đó, chất lượng các 
chương trình giảng dạy tại UWE được kiểm định 

THE World 
University 
Rankings 

2025: 601-
800;

QS World 
University 
Rankings 

2025: 741-
750;

UWE được phép 
thành lập, mở ngành 
đào tạo và cấp bằng 
theo Mục 125 của 
Đạo luật Cải cách 

Giáo dục năm 1988 
của Chính phủ Anh

chức CFA1

. Ngoài ra, ĐH Macquarie thuộc
danh sách các trường được phép tự thực hiện kiểm 

định theo công bố của TEQSA (Tertiary
Education Quality and Standards Agency)2

20ascending&f:Cou
ntryRegion=[Austra
lia];

'-Cơ sở giáo dục 
nước ngoài được cơ 
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University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học
Công 
nghệ 

sinh học 
2+2 174/ĐHQG-QHQT 16/2/2005

1291/QĐ-
ĐHQG

15/9/2022 28/02/2027 25

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

Viện khoa học y 
sinh (IBMS) 
https://www.ibms.org
/accredited-
degrees/accredited-
degree-
courses/undergraduat
e-uk-courses/

17
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học
Quản trị 

kinh 
doanh

4+0 921/QĐ-ĐHQG 1/9/2016
376/QĐ-
ĐHQG

21/04/202
2

28/2/2027 300

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

https://www.uwe.ac.u
k/about/values-vision-
strategy/partnerships/

school-
partnerships/bristol-

business-school

18
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom

Đại học
Công 
nghệ 

thông tin
4+0 591/QĐ-ĐHQG 24/6/2020

629/QĐ-
ĐHQG

######## 28/2/2027 100

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

Hội đồng Kỹ thuật 
(Engineering 

Council)
https://www.engc.org

.uk/education-
skills/course-

search/recognised-
course-

search/?page=26&q=
solent+university&s=
all&courseId=2682

19
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học
Ngôn 

ngữ Anh 
4+0 592/QĐ-ĐHQG 24/6/2020

568/QĐ-
ĐHQG

######## 28/2/2027 100

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

https://www.thecomp
leteuniversityguide.co
.uk/universities/bristo
l-university-of-west-
of-england/clearing 
https://www.efmdglo
bal.org/accreditations
/business-
schools/equis/equis-
accredited-schools/ 

20
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học
Ngôn 

ngữ Anh 
2+2 593/QĐ-ĐHQG 24/6/2020

567/QĐ-
ĐHQG

######## 28/2/2027 50

https://www.thecomp
leteuniversityguide.co
.uk/universities/bristo
l-university-of-west-
of-england/clearing 
https://www.efmdglo
bal.org/accreditations
/business-
schools/equis/equis-
accredited-schools/ 

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

21
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom 

Đại học

Công 
nghệ 

sinh học 
định 

hướng 
Y Sinh

4+0 947/QĐ-ĐHQG 28/7/2020
1292/QĐ-

ĐHQG
######## 28/2/2027 100

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2022 đến 

năm 2027

Viện khoa học y 
sinh (IBMS) 

https://www.ibms.org
/accredited-

degrees/accredited-
degree-

courses/undergraduat
e-uk-courses/

22
University of 
the West of 

England

United 
Kingdom

Đại học
Khoa 
học 

máy tính
2+2 71/QĐ-ĐHQG 2/2/2023 28/2/2027 50

Đã được gia hạn 
cho giai đoạn từ 
năm 2023 đến 

năm 2027

https://www.uwe.ac.u
k/about/values-vision-
strategy/partnerships/

school-
partnerships/bristol-

business-school

Dừng tuyển sinh 
theo THÔNG TIN 
TUYỂN SINH ĐẠI 
HỌC NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết 
định số:428/QĐ-
ĐHQT ngày 20 
tháng 4 năm 2026 
của Hiệu trưởng 
Trường Đại học 
Quốc tế)

chương trình giảng dạy tại UWE được kiểm định 
toàn diện bởi tổ chức QAA (Cơ quan Đảm bảo 
Chất lượng), bám sát theo Bộ luật về Chất lượng 
Giáo dục (the Quality Code) của Anh. Kết quả lần 
kiểm định toàn diện gần đây nhất của UWE vào 
tháng 10 năm 2015 đã được công bố trên website 
của tổ chức QAA vào tháng 01 năm 2016.



23
Andrews 

University

United 
States of 
America

Thạc sĩ
Quản trị 

Kinh 
doanh 

Toàn phần tại 
Việt Nam: 18 

tháng
468/QĐ-ĐHQT 

ngày 
07/5/2026

- - -
theo chỉ tiêu tuyển 

sinh hàng năm

mở mới CTLK 
giữa ĐHQT và 
ĐH Andrews

CTĐT:https://iacbe.org/member/andrews-
university/;

Hạng 273 tại 
Hoa Kỳ, hạng 
1640 Thế giới  

Đại học Andrews 
University được 

phép thành lập, mở 
ngành đào tạo và 
cấp bằng theo bộ 
luật theo Council 

for Higher 
Education 

Accreditation 
(CHEA-CIQG)

Quyết định phê 
duyệt ban hành 
ngày 07/5/2026


